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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Quyết nghị số 37-NQ-TVQH ngày 20-11-1964 của Ủy ban

thường vụ Quốc hội và Thông tư số 125-TTg-TN ngày 31-12-1964 của Thủ

tướng Chính phủ về việc sửa đổi chính sách thuế sát sinh

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu tự trị, thành phố, tỉnh,

Căn cứ quyết nghị số 37-NQ-TVQH ngày 20-11-1964 của Ủy ban thường vụ Quốc

hội và thông tư số 125-TTg-TN ngày 31-12-1964 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi

chính sách thuế sát sinh, Bộ Tài chính hướng dẫn cách thi hành cụ thể như sau:

I. VIỆC THU THUẾ SÁT SINH THEO ĐẦU CON VẬT GIẾT THỊT

Việc thu thuế sát sinh theo đầu con vật giết thịt áp dụng trong các trường hợp sau

đây:

- Trường hợp tư nhân giết thịt súc vật tự mình chăn nuôi hoặc được phép ghép tem

phiếu lại để mổ thịt một con vật chia nhau ăn;

- Trường hợp các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủ công nghiệp, tổ hợp tác

tiểu thương, các cơ quan xí nghiệp, công trường, lâm trường, nông trường, đơn vị

vũ trang giết súc vật tự mình chăn nuôi;

- Trường hợp hợp tác xã mua bán xã được giao nhiệm vụ giết thịt để phân phối điều

hòa trong nông thôn (nếu hợp tác xã mua bán xã làm ủy thác bán thịt của Mậu dịch

quốc doanh thực phẩm thì thuế sát sinh do Mậu dịch quốc doanh nộp).

Trong khi chờ đợi thu quốc doanh vào thương nghiệp kinh doanh thịt, Mậu dịch quốc

doanh thực phẩm, các Công ty ăn uống, các cửa hàng ăn uống của Mậu dịch quốc

doanh và hợp tác xã mua bán huyện giết súc vật để bán thịt cho người tiêu thụ vẫn
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tiếp tục nộp thuế sát sinh 10% theo trọng lượng thịt (kể cả lòng) và giá bán thịt của

Mậu dịch quốc doanh thực phẩm như trước đây.

Trường hợp Mậu dịch quốc doanh thực phẩm giao súc vật sống cho các đơn vị vũ

trang, công trường, nông trường, lâm trường v.v… đưa về đơn vị giết thịt thì Mậu

dịch quốc doanh thực phẩm sẽ nộp thuế sát sinh theo trọng lượng thịt (kể cả lòng)

rồi sẽ tính số thuế đó vào giá bán súc vật cho đơn vị mua coi như trường hợp bán

thịt xô cho đơn vị mua.

II. VIỆC GIẢM THUẾ VÀ TRẢ TIỀN THUẾ SÁT SINH CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI

a) Mức giảm thuế:

- Cần phân biệt hai mức giảm thuế như sau:

1. Việc giảm thuế sát sinh 15% ở đồng bằng (20% ở miền núi) áp dụng trong các

trường hợp sau đây:

- Người chăn nuôi (kể cả hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã tiểu thủ công, tổ hợp

tác tiểu thương…) bán súc vật cho Nhà nước và được dành lại một phần thịt để sử

dụng;

- Người chăn nuôi bán súc vật cho Nhà nước và theo kế hoạch phân phối của Mậu

dịch quốc doanh thực phẩm giao súc vật sống tại chuồng cho các đơn vị vũ trang, cơ

quan, xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, hợp tác xã mua bán xã đưa

về đơn vị giết thịt;

- Nhiều người chăn nuôi được phép ghép tem phiếu lại để mổ thịt một con vật chia

nhau ăn.

2. Việc giảm thuế sát sinh 10% ở đồng bằng, (15% ở miền núi) áp dụng trong các

trường hợp:

- Các tổ chức hợp tác và tư nhân giết súc vật tự mình chăn nuôi;

- Các trường hợp các quán ăn tập thể của các cơ quan, xí nghiệp, công trường,

nông trường, lâm trường, trường học, các đơn vị vũ trang giết súc vật cho cán bộ,

công nhân viên lao động ngoài giờ chính quyền chăn nuôi với vốn vay của Ngân

hàng hay là vốn của từng cá nhân góp lại.

b) Việc giảm miễn thuế sát sinh đối với súc vật bị tai nạn phải mổ thịt:



- Trường hợp do lụt, bão, cháy nhà, súc vật bị chết hay bị thương phải mổ thịt thì

người chăn nuôi được miễn hẳn thuế sát sinh;

- Các trường hợp khác như súc vật bị hổ vồ, rắn cắn, sa hố, bị nắng, rét phải mổ thịt

thì việc giảm thuế sát sinh sẽ do Ủy ban hành chính các huyện quy định căn cứ vào

mức độ thiệt hại.

Nếu người khác mua súc vật bị tai nạn về mổ thịt bán thì phải nộp thuế sát sinh vào

toàn bộ con vật theo mức trâu bò 18 đồng, lợn 6 đồng, dê 3 đồng một con.

c) Về việc giảm thuế sát sinh đối với súc vật giết thịt trong các đám ma, đám cưới ở

miền núi, Liên bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc trung ương quy định trong thông tư

riêng.

d) Cơ sở để tính tỷ lệ giảm thuế sát sinh: Để đơn giản thủ tục kế toán, để việc tính

toán ở xã được dễ dàng, tỷ lệ giảm thuế sát sinh cho người chăn nuôi trong cả hai

trường hợp bán súc vật cho Nhà nước hay tự mổ thịt con vật đều thống nhất tính

trên mức thuế cố định (trâu bò 18 đồng, lợn 6 đồng, dê 3 đồng một con).

Mức giảm thuế sát sinh cụ thể như sau:

- Trường hợp bán súc vật cho Nhà nước, người chăn nuôi được giảm:

Ở đồng bằng:                  Trâu, bò           :           2đ70 một con

                                         Lợn                  :           0,90    -

                                         Dê                   :           0,45    -

Ở miền núi:                     Trâu, bò           :           3đ60 một con

                                         Lợn                  :           1,20    -

                                         Dê                   :           0,60    -

Trường hợp tự mổ thịt thì người chăn nuôi được giảm:

Ở đồng bằng:                  Trâu, bò           :           1đ80 một con

                                         Lợn                  :           0,60    -

                                         Dê                   :           0,30    -

Ở miền núi:                     Trâu, bò           :           2,70 một con

                                         Lợn                  :           0,90    -

                                         Dê                   :           0,45    -



e) Các trường hợp không được giảm miễn thuế sát sinh:

- Trường hợp mua súc vật về để mổ thịt hoặc chăn nuôi con vật dưới bốn tháng đem

mổ thịt hay bán cho Nhà nước;

- Trường hợp người chăn nuôi muốn được giá cao tự ý bán súc vật cho tư nhân, cho

các quán ăn tập thể, các đội dân công, các cuộc hội nghị v.v… không theo kế hoạch

phân phối thịt của Mậu dịch quốc doanh thực phẩm;

- Trường hợp súc vật của các tổ chức chăn nuôi của Nhà nước (trại chăn nuôi của

Mậu dịch thực phẩm, của các Công ty ăn uống, của các nông trường quốc doanh)

giao cho Mậu dịch quốc doanh thực phẩm giết thịt hay giao cho Ngoại thương xuất

khẩu: không được miễn giảm thuế vì vốn chăn nuôi do Nhà nước cấp và những

người chuyên trách chăn nuôi đều ăn lương của Nhà nước;

- Trường hợp các cửa hàng ăn uống của Mậu dịch quốc doanh hay hợp tác xã mua

bán huyện, các tổ hợp tác ăn uống giết súc vật tự mình chăn nuôi để làm thức ăn

bán cho người tiêu thụ: không được miễn giảm thuế vì toàn bộ số thuế sát sinh của

con vật giết thịt đã được tính vào giá thức ăn bán cho người tiêu thụ.

g) Việc trả tiền giảm thuế sát sinh cho người chăn nuôi có súc vật bán cho Nhà nước:

Để đảm bảo nguyên tắc sòng phẳng đối với người chăn nuôi, tránh những cơ hở có

thể gây ra tệ nạn tham ô, lạm dụng, khi thu mua súc vật, Mậu dịch quốc doanh thực

phẩm sẽ trả trước số tiền giảm thuế sát sinh cho người chăn nuôi theo các mức quy

định trên đây tùy theo từng loại súc vật.

Người chăn nuôi mua thịt của Mậu dịch quốc doanh thực phẩm theo tem phiếu do cơ

quan thu mua cấp phải trả theo giá bán lẻ của Mậu dịch quốc doanh thực phẩm trong

đó có cả thuế, chứ không phải theo giá không có thuế (vì khi bán súc vật người chăn

nuôi đã được nhận trước số tiền giảm thuế sát sinh rồi).

Mặt khác để khuyến khích chăn nuôi tập thể, cần hướng dẫn các hợp tác xã nông

nghiệp, các tổ chức hợp tác xã khác có súc vật bán cho Nhà nước đưa số tiền giảm

thuế sát sinh này vào quỹ tích lũy của hợp tác xã, và sử dụng số tiền đó vào việc

phát triển chăn nuôi gia súc.

III. VIỆC PHÂN PHỐI SỐ THU VỀ THUẾ SÁT SINH


